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01 Tm  Thứ Ba đầu tháng 

        Ed 47, 1-9.12; Ga 5, 1-3a.5-16  

 Cầu cho các chị trong Hội Dòng đã qua đời 

02 Tm   Thứ Tư đầu tháng 

         Is 49, 8-15; Ga 5, 17-30 

03 Tm   Thứ Năm đầu tháng 

 Xh 32, 7-14; Ga 5, 31-47 

04 Tm   Thứ Sáu đầu tháng 

 Kn 2, 1a.12-22; Ga 7, 1-2.10.25-30 

“Chúng ta có giá trị đối với 

Thiên Chúa đến nỗi Người đã 

đến sống giữa chúng ta… 

Người đi đến bất kỳ đâu để tìm 

kiếm chúng ta, thậm chí chấp 

nhận bị treo trên thập giá, để 

kéo chúng ta trở lại với 

Người”. (Tâm thư 243) 

 



2   

05 Tm   Thứ Bảy đầu tháng 

         Gr 11, 18-20; Ga 7, 40-53  

 (Thánh Vinh Sơn Pherie, Lm)      

❖ Bổn mạng Tu sở thánh Vinh Sơn Pherie (Long Tâm)  

06 Tm   CHÚA NHẬT V MÙA CHAY – TV I 

         Is 43, 16-21; Pl 3, 8-14; Ga 8, 1-11 

07 Tm    Thứ Hai đầu tháng 

   Đn 13, 1-9.15-17.19-30.33-62;  

  (Đn 13, 41c-62); Ga 8, 1-11 (Ga 8, 12-20) 

08 Tm  Thứ Ba                      Ds 21, 4-9; Ga 8, 21-30 

09 Tm   Thứ Tư            

         Đn 3, 14-20.24-25.28; Ga 8, 31-42  

10 Tm   Thứ Năm                   St 17, 3-9; Ga 8, 51-59 

11 Tm   Thứ Sáu            Gr 20, 10-13; Ga 10, 31-42 

Đ      Thánh Stanislaô, Gmtđ 

  Chị Maria Đinh Thị Thơm (1996) 

12 Tm  Thứ Bảy              Ed 37, 21-28; Ga 11, 45-56 

  Chị Maria Trần Thị Nha (1976) 

13 Đ   CHÚA NHẬT LỄ LÁ    

Làm phép và rước lá: Lc 19, 28-40  

Thánh lễ: Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11;   

Lc 22, 14-23, 56 (bài ngắn: Lc23, 1-49)          
Kinh Mân côi Mùa Thương cho đến hết Tuần Thánh 
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14 Tm   THỨ HAI TUẦN THÁNH 

         Is 42, 1-7; Ga 12, 1-11 

15 Tm   THỨ BA TUẦN THÁNH                     

         Is 49, 1-6; Ga 13, 21-33.36-38 

16 Tm  THỨ TƯ TUẦN THÁNH                 

        Is 50, 4-9a; Mt 26, 14-25 

17 Tr   THỨ NĂM TUẦN THÁNH 

       THÁNH LỄ TIỆC LY 

            Xh 12, 1-8.11-14; 1 Cr 11, 23-26; Ga 13, 1-15      

18 Đ   THỨ SÁU TUẦN THÁNH 

      TƯỞNG NIỆM  

 CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA 

Giữ chay và kiêng thịt 

Is 52, 13-53, 12; Dt 4, 14-16; 5, 7-9;  

Ga 18, 1-19, 42 

19 Tm   THỨ BẢY TUẦN THÁNH 

      Tr    CANH THỨC VƯỢT QUA  

Bđ 1: St 1, 1.26-31a                

Bđ 3: Xh 14, 15-15,1a  

Bđ 7:  Ed 36, 16-17a.18-28    

Thánh Thư: Rm 6, 3-11;  

Tin Mừng: Lc 24, 1-12 
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20 Tr   CHÚA NHẬT PHỤC SINH 

       Cv 10, 34a.37-43; Cl 3, 17; Ga 20, 1-9 

Kinh Mân côi Mùa Mừng cho đến hết tuần 

Bát Nhật Phục sinh 

[Thánh Anê Môntêpuncianô, Tn (OP)] 

❖ Bổn mạng Tu sở thánh Ane (Bầu Cá)   

Tuần cửu nhật kính thánh Catarina Siena  

21 Tr   Thứ Hai 

       TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 

       Cv 2, 14.22-33; Mt 28, 8-15 

 Chị Têrêxa Đỗ Thị Ngà (1996)  

22 Tr   Thứ Ba                   Cv 2, 36-41; Ga 20, 11-18 

         TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH        

 Chị Têrêxa Phạm Thị Tuyết (2013)  

23 Tr   Thứ Tư                     Cv 3, 1-10; Lc 24, 13-35 

          TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH         

24 Tr   Thứ Năm               Cv 3, 11-26; Lc 24, 35-48 

          TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH         

25 Tr    Thứ Sáu                     Cv 4, 1-12; Ga 21, 1-14                 

          TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 

       [THÁNH MARCÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG - 

1Pr 5, 5b-14; Mc 16, 15-20]    
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26 Tr   Thứ Bảy                 Cv 4, 13-21; Mc 16, 9-15 

          TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH          

27 Tr   CHÚA NHẬT II PHỤC SINH 

CUỐI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH 

        KÍNH LÒNG THUONG XÓT CỦA THIÊN CHÚA   

        Cv 5, 12-16; Kh 1, 9-11a.12-13.17-19;  

         Ga 20, 19-31 

28 Tr   Thứ Hai – TV II          Cv 4, 23-31; Ga 3, 1-8 

       Giữ chay theo NQ 53.1.1 

29 Tr   Thứ Ba                   

THÁNH CATARINA, SIENA, Tntsht (OP)  

Is 61, 9-11; Cl 1, 24-29; Ga 14, 21-26  

(hoặc Ga 7, 14b.18.37b-39)  

PVGK Phần riêng Dòng Đa Minh  

❖ Bổn mạng Hội Dòng, Tu viện Catarina (Thánh  

Tâm & Houston)  

❖ Bổn mạng chị Vũ Vam, chị Trần Trí, chị Cấp Lan, 

chị Tường Vy, chị Thảo Nguyên, chị Thu Phương  

30 Tr    Thứ Tư              Cv 5, 17-26; Ga 3, 16-21  

Thánh Piô V, Gh (OP) 

 

 


